
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 7A, Đường DE1, K22, Khu Đô thị Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thị xã 
Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

12/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY TỔNG HỢP TRẦN OANH

3703183218

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Bán mô tô, xe máy 4541

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bảo hiểm) 

4610

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
chi tiết: Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn pháp luật), môi giới 
bất động sản 

6820

15. Cho thuê xe có động cơ 7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY 
TỔNG HỢP TRẦN OANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0589182347
Email:

Fax:
Website:
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16. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1391

17. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1392

18. Sản xuất thảm, chăn, đệm
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1393

19. Sản xuất các loại dây bện và lưới
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1394

20. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1399

21. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

22. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1430

23. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1512

24. Sản xuất giày, dép
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1520

25. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Lưu giữ hàng hóa trừ kinh doanh kho bãi)

5210

27. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(Trừ kinh doanh bến ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến 
vận tải đường hàng không).

5229

30. Đại lý du lịch 7911

31. Điều hành tua du lịch 7912
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3.000.000.000 VNĐ

32. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

35. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 042181008804

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 46, KP4B, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 46, KP4B, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

PHAN THỊ TUYẾT Nữ
20/05/1981 Kinh Việt Nam

16/08/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042181008804
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 46, KP4B, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 46, KP4B, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ TUYẾT Nữ

20/05/1981 Kinh Việt Nam

16/08/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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